
UBND TINII BINH THU4N 
S XAY DLfNG 

S&55 rrB-sxD 

CQNG BOA xA HQI CHU NGHIA YIT NAM 
Dc 1p - T do - Hnh phüc 

BInh Thun, ngày  O  tháng 02 nám 2024 

THONG BAO 
• A A A A A Ye viçc cong bo gia vt hçu xay dng 

Tháng 01 nãm 2024 trên dla  bàn tinh BInh Thun 

Can cz- Luát Xáy dtng ngày 18 tháng 6 nám 2014, Lut szra di, b sung 
môt so dieu cza Luçt Xáy dng ngày 17 tháng 6 nám 2020, 

Can th Nghj djnli s 10/2021/ND-CF này 09/02/2021 cüa Chinh phz v 
quán lj chi phi dâu tw xáy dyng; Nghj djn/i sO 35/2023/ND-cP ngày 20/6/2023 
cáa C'hInh phz Sza dôi, bô sung môt so diêu cza các Nghj dinh thu5c linh vtc 
quán ly nhà nzthc cza B3 Xáy dyng; 

Can cz Thông tw s 11/2021/77'-BXD ngày 31 tháng 8 nám 2021 cia Bô 
ti-wóng Bô Xáy dyng hzthng dan mç3t sO n5i dung xác djnh và quán li chi phi dáu 
tw xáy dwng, 

Can c& GOng van so 836/UBND-DTQH ngày 15/3/202 1 cza UBND tinh 
BInh Thuan ye vic cOng tác quán 1j5 giá xáy dyng cOng trInh tren dja bàn tinh. 

Sâ Xây dimg cong b thông tin giá cac loi vt 1iu xay drng, thi& bjcÔng 
trmh de cac Ca quan, to chuc, ca than co lien quan lam co sci trong viec lap Va 
quãn l chi phi ctâu tix xây drng cong trInh trên dja bàn tinh BInh Thun (chi tiêt 
cong bô tai  phi 1ic kern theo Thông báo nay). 

Mt s nOi  dung c&n km : 

1. Giá các loai 4t lieu xây dirng, thit bj Cong trinh duçic t6n hçip va cong 
bô theo báo giá 4t lieu xây drng cUa các hu,yn, thj xA, thành phô; báo giá vt 
1iu xay dirng cüa cac doanh nghip san xuât, kith doanh; doanh nghip kinh 
doanh cung cap, phán phôi hoc di 1 ban hang cho cac nhà san xuât vt 1iu 
xây dirng; chua loai tnt các khoãn chiêt khâu, hoa hOng, uu dAi, ... (nêu co) cüa 
dan vj san xuât, kinh doanh. 

2. Giá cong b cüa các 1°ai 4t 1iu trong cong b giá là giá dung M tharn 
khão trong vic 1p va quãn l chi phi dau ti.r xây dirng cong trIth trên dja bàn 
tinh BIth Thun, vic thanh quyêt toán phâi thirc hin phü hçip theo quy djnh 
pháp 1ut hin hàth. 

3. Tnthng hçip vt lieu xây drng chiia có trong cOng b6 giá hoc dã Co 
nhung giá không phü hcip thI giá vt 

lieu xây drng dé xác djth giá xay dirn 
cong trInh thrc hin theo hu&ng dan tai  miic 1.2.1 Phii 1c IV Thông tu so 
1 1/2021/TT-BXD. 

4. Chu du tu, th chi'rc tu vAn và cac don vi lien quan khi sCr diing cong b 
giá v 1iu dé 1p  và quán 1 chi phi dâu tu xây drng cong trInh có trách thim: 

- Can cü vao dja dim cüa cong trInh, dja dim cung cAp vt tu, kh6i krçmg 
4t 1iu scr dicing, miic tiêu dâu tu, tIth chat cña cong trInh, diéu kiin xây drng, 
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yêu cAu v thit k, chi dk k5 thut và quy djnh v quãn 1 cht hrcmg con 
trinh dé xem xét, 1%rachon loai vt 1iu phü hçip, than thin vôi môi tnthng, tiét 
kim nng hrcing, phô biên trén thj tri.rrng và xác djnh giá vt 1iu phü hcip vâi 
yeu cau dc thu cüa cong trInh, mt bang giá thj trtthng 

(co tham khâo khu virc 
lan can) tai th?i diem xac djnh chi phi va khu vrc xay dirng cong trmnh, dam báo 
tiêt kim chi phi, hiu qua dâu tu va dáp 1mg yêu câu cüa d? an. 

- çhju trách nhim khi lra chçn sCr ding thông tin giá vt 1iu trong Bang 
cong bô nay, chju trách nhim xác djnh và quãn 1 chi phi dâu tu xây dirng theo 
dling quy djnh elm Lust Xây dirng 

va cac quy dnh hin hành Co lien quan. 
- Phuang pháp xac dlnh giá xay dirng cong trInh và giá vt 1iu xay dirng 

thc hin theo quy djnh hin hành. 

- Khi cac dcinvi thc hin kháo sat, xac djnh giá vt 1iu, vt lieu phái dap 
1mg yêu cau ye chat Iuçing san pham, hang hóa; quy chuân, tiêu chuán k5 thut 
theo quy djnh hin hành. 

5. liJy ban nhãn các huyn, th xâ, thành ph6 duy tn thu thp thông tin, báo 
giá 4t 1iu xây d%rng phô biên và chIt yêu theo giáthj trtthng cho S& Xây drng 
djnh k) triróc ngày 10 hang tháng, truâc ngày 05 dôi vOi tháng cuoi qu va chju 
trách nhim ye tInh chInh xac, khách quan bang báo giá 4t 1iu xay dung. 

A t
P A A 6. Cac doanh nghiçp san xuat, krnh doanh cac loi vat  hçu dtrçic cong bo 

giá chju trách nhim: 

- Cung cp thông tin dÀy dü v hoat dng san xuÀt, kinh doanh, giá và chAt 
lucing san phãm, hang hóa theo quy djnh pháp lut khi cci quan quán 1' Nba 
ntthc cO yêu câu và chju trách nhim truóc pháp lut ye tInh chInh xac elm thông 
tin, báo giá cIA cung cap. 

- Thuc hin cac nghia vii cIta t6 chic, cá nhan san xuAt, kinh doanh theo 
quydjnh pháp lust ye hoat dOng doanh nghip, thucing mai, giá, tiêu chuãn, quy 
chuãn k5 thuât, chat hrçing san phãm, hang hOa và cac quy djnh khac có lien 
quan. 

- Không vi pham các hành vi bj cm trong hoat dOng  san xuAt va kinh 
doanh san phãm, hang hóa theo quy djnh pháp 1ut. 

Trong qua trInh th?c hin, nu cO kho khn, vu1mg mAc d nhj có kin 
phãn Mi ye Si Xay d%rng hoc co qian quan I Nha nithc cO thãm quyén dê 
ctuac xem xet, hucing dan thirc hin./ 

Nfli nhn: 
- B Xây drng (b/c); 
- UBND tinh (b/c); 
- Các S thuc UBND tinh; 
- Cic quan 1 thj tru1ng tinh; 
- Ciic  thue tinh; 
- UBND các huyn, thj xã, thành ph; 
- Các Phông, ban, dcin vj trrc thuc Sot XD; 
- DAng tái trn Website Sot Xây drng; 
- Luu: VT, QLXD&HTKT.1. 



1 
 

Phụ lục kèm theo Thông báo số  385/TB-SXD  ngày 06/02/2024 
của Sở Xây dựng Bình Thuận 

A. BẢNG GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG  

TRÊN ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ - THÁNG 01 NĂM 2024 

Nguồn thông tin: Các địa phương báo giá 

1. Huyện Đức Linh:  

Stt Loại vật liệu xây dựng 

Tiêu chuẩn kỹ 
thuật/ quy cách/ 

nhà sản xuất/ 
xuất xứ (nếu có) 

Đơn vị 
tính 

Giá trước 
thuế VAT 

Ghi chú 

1 XI MĂNG         

  Xi măng Hà Tiên 1 PCB40 

TCVN 
6260:2009 

đ/tấn 2.100.000 

Cty 
TNHH 
VLXD 

Hải Lành 

  Xi măng Hà Tiên đa dụng đ/tấn 2.000.000 

 
Xi măng Hà Tiên Sư Tử và Miền 
Nam PCB40 

đ/tấn 2.000.000 

  Xi măng Thăng Long PCB40 
TCVN 

6260:1997 
đ/tấn 1.760.000 

 Xi măng Starmax PCB40 
TCVN 

6260:2009 
đ/tấn 1.800.000 

2 THÉP     

 Thép  tròn Þ 6 -8    

Việt Nhật 
TCVN 1651-

2:2018 

đ/kg 16.700 

Cty 
TNHH 
VLXD 

Hải Lành 

 Thép  tròn,  gân  Þ 10  đ/cây 117.665 

 Thép  tròn,  gân  Þ 12  đ/cây 167.690 

 Thép tròn,  gân  Þ 14  đ/cây 227.985 

 Thép  tròn,  gân  Þ 16  đ/cây 298.070 

 Thép  tròn,  gân  Þ 18 đ/cây 377.230 

3 ĐÁ     

 Đá chẻ (trắng) 15x20x25 đ/viên 9.500 

tại Đa Kai 
bao gồm chi 
phí bóc lên 

xe 

 Đá 1x2 

TCVN 7570-
2006 

đ/m3 257.728 Tại mỏ đá 
Tân Hà 

bao gồm 
chi phí 

xúc lên xe 

 Đá 2x4 đ/m3 238.637 

 Đá 4x6 đ/m3 210.000 
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Stt Loại vật liệu xây dựng 

Tiêu chuẩn kỹ 
thuật/ quy cách/ 

nhà sản xuất/ 
xuất xứ (nếu có) 

Đơn vị 
tính 

Giá trước 
thuế VAT 

Ghi chú 

 
Đất đắp đường giao thông (đất cấp 
3, chọn lọc) 

 đ/m3 130.000 
Tại mỏ trên 

địa bàn 
huyện, bao 
gồm chi phí 
xúc lên xe  Đất cấp phối sỏi đỏ  đ/m3 150.000 

4 GẠCH XÂY     

 Gạch Hofman ống 80x80x180 

 TCVN 1450-
2009  

  

 đ/viên 

1.100 Cty Thái 
Bảo Sùng 
Nhơn bao 
gồm chi 
phí bóc 
lên xe 

 Gạch Hofman thẻ 40x80x180 1.100 

5  Gạch Ceramic lát nền (60x60)    đ/m2 220.000 Gạch Ý 
Mỹ   Gạch men ốp tường (30x60)    đ/m2 165.000 

6 TẤM LỢP CÁC LOẠI     

 
Tôn lạnh màu (Hoa Sen) – 4 zem, 
Xanh rêu, đỏ 

3,55 kg/m2 đ/m2 132.000 

DNTN sản 
xuất tole 
Trường 
Thịnh 

 
Tôn lạnh màu (Hoa Sen) – 4.5 
zem, xanh rêu, đỏ 

3,85-3,95 kg/m2 đ/m2 147.000 

 
Tôn lạnh trắng Hoa Sen AZ100 – 
4.0 zem 

3,5 kg/m2 
đ/m2 

117.000 

 
Tôn lạnh trắng Hoa Sen AZ150 – 
4.5 zem 

3,94 kg/m2 
đ/m2 

132.000 

7 SƠN       

  Sơn Jotun Essence ngoại thất  17 Lít/thùng 

  

  

đ/thùng 3.643.000 

Cty 
TNHH 

XD&TM 
Nhật Tân 
địa chỉ: 
Thị trấn 
Đức Tài 

  Sơn Jotun Essence nội thất  đ/thùng 2.950.000 

  Sơn lót chống kiềm Jotun  đ/thùng  2.751.000 

  Sơn dầu Glant  Lon/1 kg đ/kg 85.000 

  Chất chống thấm WaterGuard 20kg/thùng  

  

đ/thùng  3.600.000 

  Sơn lót chống rỉ Alkyd Primer đ/thùng  2.785.000 

  
Bột trét Jotun Exterior putty nội 
thất 

 40kg đ/bao 352.000 

  
Bột trét Jotun Exterior putty ngoại 
thất 

 40kg đ/bao 473.000 

 Bột trét cao cấp nội và  ngoại thất  40kg đ/bao 495.000  

8 VẬT TƯ NGÀNH ĐIỆN     

 Dây VC cadivi 1.5 (100m) đồng/cuộn 640.000 



3 
 

Stt Loại vật liệu xây dựng 

Tiêu chuẩn kỹ 
thuật/ quy cách/ 

nhà sản xuất/ 
xuất xứ (nếu có) 

Đơn vị 
tính 

Giá trước 
thuế VAT 

Ghi chú 

 Dây VC cadivi 2.5 (100m) 

 TCVN 
6612:2007 

đồng/cuộn 1.120.000 
Cửa hàng 
Minh Đại, 
thị trấn Võ 

Xu 

 
Dây đôi VCmd 2*16 (Vcmd 
2*0.75) (100m) đồng/cuộn 

662.400 

 
Dây đôi VCmd 2*30 (Vcmd 
2*1.5) (100m) đồng/cuộn 

1.193.700 

9 VẬT TƯ NGÀNH NƯỚC     

 Ống nhựa Bình Minh các loại     

 Ống 21*3.0mm 

TCVN  

8491-2011 

đ/ống 54.000 

Cửa hàng 
Minh Đại, 
thị trấn Võ 

Xu 

 Ống 27*3.0mm đ/ống 70.200 

 Ống 34*3.0mm đ/ống 90.000 

 Ống 42*3.0mm đ/ống 117.520 

 Ống 60*3.0mm đ/ống 172.000 

10 VẬT LIỆU GỖ     

  
Gỗ ván coffa 

 TCVN 
4453:1995 

đ/m3 7.300.000 
Trên địa 

bàn huyện 

11 CỬA- KÍNH     

 Cửa nhựa Đài Loan ghép 
900 cm x 
2150cm 

đ/bộ 
2.250.000  

 Cửa nhôm Việt Pháp Hệ 2600 đ/m2 1.350.000  

12 Trần, vách thạch cao:     

 Thạch cao chống ẩm (1,2x2,4)m TCVN 
8256:2022  

đồng/tấm 172.000 
Vĩnh 

tường – 
tấm 

gyproc 

 Thạch cao tiêu chuẩn (1,2x2,4)m đồng/tấm 132.000 

 Thanh U (màu xanh)  đ/thanh 40.000 

 Thanh V  đ/thanh 25.000 

 

 2. Huyện Tánh Linh: 

Stt Loại vật liệu xây dựng 

Tiêu chuẩn kỹ 
thuật/ quy cách/ 

nhà sản xuất/ 
xuất xứ (nếu có) 

Đơn vị 
tính 

Giá trước 
thuế VAT 

Ghi chú 

1 XI MĂNG     

  Xi măng Hà Tiên 1  PCB40 đ/tấn 2.100.000 
Tại Thị trấn 
Lạc Tánh  

 Xi măng Hà Tiên đa dụng PCB40 đ/tấn 2.000.000 

  Xi măng INSEE PC40 đ/tấn 2.100.000 
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Stt Loại vật liệu xây dựng 

Tiêu chuẩn kỹ 
thuật/ quy cách/ 

nhà sản xuất/ 
xuất xứ (nếu có) 

Đơn vị 
tính 

Giá trước 
thuế VAT 

Ghi chú 

  Xi măng Tophhome  PCB40 đ/tấn 1.800.000 

 Xi măng cẩm phả PCB40 đ/tấn 2.000.000 

2 THÉP     

  Thép  tròn Þ 6 -8    

Việt – Nhật 
TCVN 1651-

1:2018 

đ/kg 18.000 

Tại Thị trấn 
Lạc Tánh 

  
Thép  tròn,  gân  Þ 10 (dài 
11,7m/cây)      

đ/cây 128.000 

  
Thép  tròn,  gân  Þ 12 (dài 
11,7m/cây)      

đ/cây 180.000 

  
Thép tròn,  gân  Þ 14 (dài 
11,7m/cây) 

đ/cây 240.000 

  
Thép  tròn,  gân  Þ 16 (dài 
11,7m/cây)      

đ/cây 307.000 

  
Thép  tròn,  gân  Þ 18 (dài 
11,7m/cây)      

đ/cây 390.000 

3 ĐÁ     

 Đá chẻ 15x20x25  đ/viên 7.000 

Tại mỏ đá 
Đức Bình, 

bao gồm chi 
phí xúc lên 

xe 

  Đá mi 

QCVN 
16:2019/BXD 

đ/m3 180.000 Tại Cty 
TNHH khai 
thác và chế 
biến khoáng 

sản Hồng 
Sơn- Lạc 
Hà- Lạc 

Tánh, bao 
gồm chi phí 
xúc lên xe 

  Đá 1x2 đ/m3 260.000 

  Đá 2x4 đ/m3 260.000 

  Đá 4x6 đ/m3 240.000 

4 CÁT     

 Cát xây (ML=1,5-2) 
QCVN 

16:2019/BXD 
đ/m3 260.000 

Tại mỏ khai 
thác cát 
Hoàng 

Long; tại xã 
Suối Kiết, 

bao gồm chi 
phí xúc lên 

xe 

 Cát tô (ML=0,7-1,4) 
QCVN 

16:2019/BXD 
đ/m3 260.000 
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Stt Loại vật liệu xây dựng 

Tiêu chuẩn kỹ 
thuật/ quy cách/ 

nhà sản xuất/ 
xuất xứ (nếu có) 

Đơn vị 
tính 

Giá trước 
thuế VAT 

Ghi chú 

 Đất bồi nền  đ/m3 65.000 

Cty TNHH 
xây lắp 

Phước Sơn 
Bình Thuận 
tại mỏ Suối 
Kiết (bao 

gồm chi phí 
xúc lên xe) 

5 GẠCH XÂY     

  Gạch sét nung        

  Gạch ống 80x80x180 TCVN 1450-
2009 

đ/viên 750 Tại xã Gia 
An   Gạch thẻ 40x80x180 đ/viên 750 

  Gạch không nung      

  Gạch ống 4 lỗ 80x80x180mm 

 TCVN 
6477:2016  

  

  

đ/viên 

1.300 
Tại Công ty 
TNHH gạch 
không nung 

19/5 KP 
Lạc Hà, TT 
Lạc Tánh 

 Gạch ống 4 lỗ 90x90x190mm 1.600 

 Gạch thẻ 40x80x180mm 1.200 

 Gạch thẻ 45x90x190mm 1.400 

  Gạch block 2 lỗ 190x190x390mm 8.400 

  Gạch block 2 lỗ 90x190x390mm 5.400 

6 GẠCH ỐP LÁT        

  Gạch Ceramic lát nền (40x40)  

TCVN 9377-
3:2012 

đ/m2 100.000 

Tại thị trấn 
Lạc Tánh 

  Gạch Ceramic lát nền (50x50)  đ/m2 120.000 

  Gạch Ceramic lát nền (60x60)  đ/m2 150.000 

  Gạch men ốp tường (30x45)  đ/m2 110.000 

  Gạch men ốp tường (30x60)  đ/m2 140.000 

7 TẤM LỢP CÁC LOẠI     

 Tôn lạnh trắng Hoa Sen AZ100    Giá tại nhà 
máy tôn Hoa 

Sen – TT. Lạc 
Tánh; chưa 
bao gồm chi 

phí vận 
chuyển đến 
khách hàng 

 4 zem 

TCVN 1651-
1:2018 

  

đ/m2 

109.500 

 4,5 zem 119.900 

 5 zem 130.900 

8 SƠN 
 TCVN 

6934:2001 
     

  Sơn dầu galant    đ/kg 100.000 
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Stt Loại vật liệu xây dựng 

Tiêu chuẩn kỹ 
thuật/ quy cách/ 

nhà sản xuất/ 
xuất xứ (nếu có) 

Đơn vị 
tính 

Giá trước 
thuế VAT 

Ghi chú 

  
Sơn lót ngoại thất Nippon super 
matex 

 18 lít/thùng đ/thùng  2.300.000 

Tại thị trấn 
Lạc Tánh 

  
Sơn lót nội thất Nippon  super 
matex 

 18 lít/thùng nt  1.470.000 

  
Sơn ngoại thất Nippon super 
matex 

 18 lít/thùng nt 2.619.000 

  Sơn nội thất Nippon super matex  18 lít/thùng nt  1.140.000 

  Chống thấm Nippon  18 lít/thùng nt  3.728.000 

9 VẬT TƯ NGÀNH NƯỚC     

 
Ống nhựa Bình Minh các loại 

TCVN 8491-
2011 

   

 Ống 21  đ/ống 50.000 

VLXD 
Thương 

Được, thị 
trấn Lạc 

Tánh 

 Ống 27  đ/ống 55.000 

 Ống 34  đ/ống 70.000 

 Ống 42  đ/ống 85.000 

 Ống 60  đ/ống 125.000 

 Ống 90  đ/ống 265.000 

 Ống 114  đ/ống 345.000 

     

10 Vật liệu cửa - kính     

 Cửa nhựa 
TCVN 

7451:2004 
đ/cái 

450.000 
Tại TT Lạc 

Tánh 
 

3. Hàm Tân: 

Stt Loại vật liệu xây dựng 

Tiêu chuẩn kỹ 
thuật/ quy cách/ 

nhà sản xuất/ 
xuất xứ (nếu có) 

Đơn vị 
tính 

Giá trước 
thuế VAT 

Ghi chú 

1 XI MĂNG     

  Xi măng Hà Tiên 1  PCB 40 đ/tấn 2.060.000 
Cửa hàng 

VLXD Đại 
Thịnh 

 Xi măng Hà Tiên đa dụng  PCB 40 đ/tấn 2.000.000 nt 

  Xi măng Sài Gòn  PCB 40 đ/tấn 1.800.000 nt 

2 THÉP     
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Stt Loại vật liệu xây dựng 

Tiêu chuẩn kỹ 
thuật/ quy cách/ 

nhà sản xuất/ 
xuất xứ (nếu có) 

Đơn vị 
tính 

Giá trước 
thuế VAT 

Ghi chú 

 Thép Þ 6 - 8      

Việt – Nhật 

đ/kg 16.800 

Công ty 
TNHH 

Quốc Trí 

 Thép  Þ 10  đ/cây 118.000 

 Thép  Þ 12   đ/cây 168.000 

 Thép Þ 14  đ/cây 228.000 

 Thép  Þ 16  đ/cây 298.000 

 Thép  Þ 18  đ/cây 377.000 

 Thép Þ 20  đ/cây 471.000 

 Thép Þ 22  đ/cây 570.000 

3 ĐÁ     

 Đá chẻ 15x20x25 đ/viên 7.000 
Cửa hàng 
tại VLXD 
Đại Thịnh 

4 CÁT     

 Cát xây TCVN 
7572:2006 

đ/m3 295.000 
Giá tại 
VLXD 

Đại Thịnh  
 Cát tô đ/m3 295.000 

 Cát  bồi nền công trình   đ/m3 165.000 

5 GẠCH XÂY     

  Gạch ống Hoffmen 8x8x18  

QCVN 
16:2019/BXD 

đ/viên 900 Lò gạch 
Phú Quý   Gạch đinh Hoffmen 4x8x18  đ/viên 900 

  Gạch block 90x190x390 đ/viên 5.100 

Giá tại 
Công ty 
TNHH 

đầu tư Tân 
Hà, đã có 

chi phí 
bóc xếp 
lên xe 

  Gạch cột 180x190x190 đ/viên 5.000 

  Gạch Đmi 90x190x190 đ/viên 2.500 

  Gạch block 180x190x390 đ/viên 9.900 

  Gạch không nung 4 lỗ 90x90x190 đ/viên 1.500 

  Gạch không nung 4 lỗ 80x80x180  đ/viên 1.350 

  Gạch thẻ không nung 45x90x190  đ/viên 1.150 

  Gạch thẻ không nung 40x80x180  đ/viên 1.000 

  Gạch không nung 4 lỗ  90x90x90 đ/viên 900 

  Gạch không nung 4 lỗ 80x80x80 đ/viên 850 

6 GẠCH ỐP LÁT        
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Stt Loại vật liệu xây dựng 

Tiêu chuẩn kỹ 
thuật/ quy cách/ 

nhà sản xuất/ 
xuất xứ (nếu có) 

Đơn vị 
tính 

Giá trước 
thuế VAT 

Ghi chú 

  
Gạch Ceramic lát nền (TSA ) 
600x600 TCVN 9377-

3:2012 

đ/m2 135.000 
Cửa hàng 
Sang Bé 

  
Gạch men ốp tường 
(TSA)300x600 

đ/m2 140.000 nt 

7 TẤM LỢP CÁC LOẠI     

 Toân laïnh maøu Ñoâng AÙ daøy 3,5 zem 

TCVN 1651-
1:2018 

đ/m2 101.000 

Công ty 
TNHH 

Quốc Trí 

 Toân laïnh  maøu Ñoâng AÙÙ  daøy 4 zem đ/m2 114.000 

 Toân laïnh maøu Ñoâng AÙ daøy 4,5 zem đ/m2 122.000 

 Toân laïnh maøu Ñoâng AÙ daøy 5 zem đ/m2 132.000 

8 SƠN        

  Sơn Joton ngoại thất (18 lít/thùng) 
TCVN 

6934:2001 

đ/thùng 2.250.000 
Cửa hàng 
Sang Bé 

  Sơn Joton nội thất (18 lít/thùng) đ/thùng 1.250.000 

  Sơn dầu Expor đ/kg 80.000 
 

 4. Thị Xã La Gi: 

Stt Loại vật liệu xây dựng 

Tiêu chuẩn kỹ 
thuật/ quy cách/ 

nhà sản xuất/ 
xuất xứ (nếu có) 

Đơn vị 
tính 

Giá trước 
thuế VAT 

Ghi chú 

1 XI MĂNG     

 Xi măng Hà Tiên 1 TCVN 6017:2011 
QCVN 16:2019 

  

đ/tấn 2.100.000 VLXD 
Bảo Toàn, 

phường 
Phước Hội 

 Xi măng Sài Gòn PC-40 đ/tấn 1.600.000 

 Xi măng Hà Tiên đa dụng TCVN 6260:2009 đ/tấn 1.800.000 

2 THÉP     

  Sắt Þ 6      

Việt - Nhật 
TCVN 

1651:2018 

đ/kg 17.500 

Cửa hàng 
sắt thép 
Trường 

Sơn, 
phường 
Tân An 

  Sắt Þ 10  đ/cây 122.400 

  Sắt Þ 12 đ/cây 176.000 

  Sắt Þ 14  đ/cây 239.500 

  Sắt Þ 16  đ/cây 314.500 

 Sắt Þ 18 đ/cây 396.000 

 Sắt Þ 20 đ/cây 487.300 

  Sắt Þ 22 đ/cây 610.000 

3 ĐÁ     
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Stt Loại vật liệu xây dựng 

Tiêu chuẩn kỹ 
thuật/ quy cách/ 

nhà sản xuất/ 
xuất xứ (nếu có) 

Đơn vị 
tính 

Giá trước 
thuế VAT 

Ghi chú 

  Đá 1x2  TCVN 
7570:2006 

  

đ/m3 280.000 

VLXD 
Bảo Toàn, 

phường 
Phước Hội 

  Đá 4x6 đ/m3 240.000 

  Đá chẻ 15x20x25 đ/viên 7.700 

4 CÁT    

  Cát xây TCVN 
7572:2006 

 đ/m3 280.000 

 Cát tô đ/m3 260.000 

  Cát đổ nền   đ/m3 160.000 

5 GẠCH XÂY    

  
Gạch ống 80x80x180 (không 
nung) TCVN 

6477:2016 

đ/viên 1.250 

  Gạch thẻ 40x80x190 (không nung) đ/viên 1.400 

06 VẬT TƯ NGÀNH ĐIỆN     

 Dây điện Cadivi các loại 
TC:AS/NZS 

5000.1  
 đ/m   

Cửa hàng 
điện nước 
Phi Hùng 
I, phường 
Phước Hội 

 Dây điện Cadivi 1.0    3.300 

 Dây điện Cadivi 1.5    4.400 

 Dây điện Cadivi 2.5    7.200 

 Dây điện Cadivi 4.0    10.800 

 Dây điện Cadivi 6   16.000 

 Dây điện Cadivi 10   26.500 

 Dây điện Cadivi 16   40.500 

 Dây điện Cadivi 25   63.000 

 Dây điện Cadivi 35   87.000 

11 VẬT TƯ NGÀNH NƯỚC     

 
Ống nhựa Bình Minh các loại 

TCVN 
8491:2011 

đ/m  

Cửa hàng 
điện nước 
Phi Hùng 
I, phường 
Phước Hội 

 
Ống nhựa BM fi 21x1,3 (12 bar)   8.000 

 
Ống nhựa BM fi 21x1,7 (15 bar)   8.500 

 
Ống nhựa BM fi 27x1,6 (12 bar)   11.500 

 
Ống nhựa BM fi 27x1,9 (15 bar)   13.200 
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Stt Loại vật liệu xây dựng 

Tiêu chuẩn kỹ 
thuật/ quy cách/ 

nhà sản xuất/ 
xuất xứ (nếu có) 

Đơn vị 
tính 

Giá trước 
thuế VAT 

Ghi chú 

 
Ống nhựa BM fi 34x1,9 (12 bar)   16.500 

 
Ống nhựa BM fi 34x2,2 (15 bar)   19.000 

 
Ống nhựa BM fi 42x1,9 (9 bar)   21.250 

 
Ống nhựa BM fi 42x2,2 (12 bar)   23.750 

 
Ống nhựa BM fi 49x2,1 (9 bar)   26.250 

 
Ống nhựa BM fi 60x1,8 (6 bar)   29.000 

 
Ống nhựa BM fi 90x1,7 (3 bar)   39.000 

 

 5. Huyện Hàm Thuận Nam: 

Stt Loại vật liệu xây dựng 

Tiêu chuẩn kỹ 
thuật/ quy cách/ 

nhà sản xuất/ 
xuất xứ (nếu có) 

Đơn vị 
tính 

Giá trước 
thuế VAT 

Ghi chú 

1 XI MĂNG     

  Xi măng Hà Tiên 
 PCB40 đ/tấn 

2.040.000 Tại TT. 
Thuận 
Nam  Xi măng Công Thanh 1.890.000 

2 ĐÁ     

 Đá chẻ 15x20x25 (cm) Đ/viên 8.000 

Tại TT. 
Thuận 

Nam bao 
gồm 

VC&BX 

 Đá 1x2 (lưới sàn 19) 
TCVN 7570-2006 

Qua li tâm 
đ/m3 245.455 Mỏ đá 

Chóp 
Vung 
Bình 

Thuận 
Trường 

Thăng, xã 
Hàm 

Kiệm, bao 

 Đá 1x2 (lưới sàn 24) TCVN 7570-2006 đ/m3 227.273 

 Đá 1x2 (lưới sàn 27) TCVN 7570-2006 đ/m3 209.091 

  Đá 4x6 TCVN 7570-2006 đ/m3 154.545 

 
Cấp phối đá dăm Dmax 25mm 
loại 1 

TCVN4198:2012 đ/m3 227.273 
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Stt Loại vật liệu xây dựng 

Tiêu chuẩn kỹ 
thuật/ quy cách/ 

nhà sản xuất/ 
xuất xứ (nếu có) 

Đơn vị 
tính 

Giá trước 
thuế VAT 

Ghi chú 

 
Cấp phối đá dăm Dmax 25mm 
loại 2 

đ/m3 209.091 gồm chi 
phí xúc 
lên xe 

 
Cấp phối đá dăm Dmax 37,5mm 
loại 1 

TCVN4198:2012 

đ/m3 190.909 

 
Cấp phối đá dăm Dmax 37,5mm 
loại 2 

đ/m3 172.727 

 Đá xô bồ sau nổ mìn  đ/m3 72.727 

 Đá hộc  đ/m3 118.182 

3 CÁT     

  Cát xây, tô QCVN 16:2019 đ/m3 240.000 

Mỏ Cty 
Tân Thịnh 

Thiện 
(chưa có 

phí bốc dỡ 
lên xe) 

4 GẠCH XÂY     

  Gạch ống 8x8x18cm 

 QCVN 16:2019 

  

  

đ/viên 1.574 

Công ty 
Tân Thịnh 
Thiện, có 
phí bốc dỡ 

lên xe 

  Gạch ống 9x9x19cm đ/viên 1.851 

  Gạch thẻ 4x8x18cm đ/viên 1.851 

 Gạch thẻ 4,5x9x19cm đ/viên 2.129 

 Gạch 6 lổ 18x12x8 đ/viên 2.083 

 Gạch demi 6 lổ 9x12x8 đ/viên 1.583 
 

 6. Thành phố Phan Thiết: 

Stt Loại vật liệu xây dựng 

Tiêu chuẩn kỹ 
thuật/ quy cách/ 

nhà sản xuất/ 
xuất xứ (nếu có) 

Đơn vị 
tính 

Giá trước 
thuế VAT 

Ghi chú 

1 XI MĂNG     

 
Xi măng Hà Tiên đa dụng PCB40 
(bao 50kg) 

TCVN 
6260:2009  

đ/tấn 1.975.909  

2 THÉP     

 Sắt phi 6 -8 Hòa Phát TCVN1651-
1:2018 

đ/kg 16.700 
 

 Sắt phi 10 Hòa Phát đ/kg 17.126 
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Stt Loại vật liệu xây dựng 

Tiêu chuẩn kỹ 
thuật/ quy cách/ 

nhà sản xuất/ 
xuất xứ (nếu có) 

Đơn vị 
tính 

Giá trước 
thuế VAT 

Ghi chú 

 Sắt phi 12-32 Hòa Phát đ/kg 17.030 

3 ĐÁ     

 Đá chẻ nhỏ 15x30x15  đ/viên 8.591  

 
Đá 1x2 sàn 25 mỏ Quản Trung - 
Tazon 

TCVN7570:2006 đ/m3  248.182 
 

 Đất đá tầng phủ TCVN7570:2006 đ/m3  95.455 

4 CÁT     

 Cát đúc Hàm Chính 
TCVN7572:2006 

  

đ/m3 375.909 

  Cát xây, tô Hàm Chính đ/m3 355.455 

 Cát nền đỏ đ/m3 120.000 

5 GẠCH XÂY     

 
Gạch ống Tuynen 80A - Trung 
Nguyên 

QCVN16:2019/
BXD  

đ/viên 1.575 

 

 
Gạch đinh Tuynen 80A - Trung 
Nguyên 

đ/viên 1.470 

 
Gạch thẻ Tuynen 80A - Trung 
Nguyên 

đ/viên 1.733 

 
Gạch ống Tuynen 90A - Trung 
Nguyên 

đ/viên 1.890 

 
Gạch thẻ Tuynen 90A - Trung 
Nguyên 

đ/viên 1.995 

6 Tôn lạnh IIS G3321 đ/m 128.864  

 (Giá các loại vật liệu nêu trên, do Công ty TNHH Thương mại & Sản xuất Quản Trung – KDC 
Bến Lội – Lại An, Xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc cung cấp, vận chuyển tới chân công trình 
nội thành Phan Thiết (3km). Riêng đá và cát giá tại mỏ, chưa bao gồm vận chuyển). 

 

7. Huyện Hàm Thuận Bắc: 

Stt Loại vật liệu xây dựng 

Tiêu chuẩn kỹ 
thuật/ quy cách/ 

nhà sản xuất/ 
xuất xứ (nếu có) 

Đơn vị 
tính 

Giá trước 
thuế VAT 

Ghi chú 

có chi phí 
bốc xếp 

1 XI MĂNG     

  Xi măng Hà Tiên 1 đ/tấn 2.119.000 
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Stt Loại vật liệu xây dựng 

Tiêu chuẩn kỹ 
thuật/ quy cách/ 

nhà sản xuất/ 
xuất xứ (nếu có) 

Đơn vị 
tính 

Giá trước 
thuế VAT 

Ghi chú 

có chi phí 
bốc xếp 

  Xi măng Công Thanh TCVN 
6016,6017:2011,  

QCVN 
16:2019   

đ/tấn 1.884.000 DN 
Phương 

Hoa- Hàm 
Thắng 

  Xi măng Cẩm Phả đ/tấn 1.893.000 

  Xi măng Sài Gòn đ/tấn 1.739.000 

2 THÉP     

  Sắt trơn Þ 6 -8     

Việt -Nhật 
TCVN 1651-

1:2018 

đ/kg 17.400 

Công ty 
TNHH 
SX-TM 
Tôn thép 

Hiển Vinh 

  Sắt rằn  Þ 10 đ/cây 122.000 

  Sắt rằn Þ 12       đ/cây 176.000 

  Sắt rằn Þ 14  đ/cây 238.000 

  Sắt rằn Þ 16  đ/cây 310.000 

  Sắt rằn Þ 18  đ/cây 393.000 

  Sắt rằn Þ 20  đ/cây 485.000 

  Sắt rằn Þ 22  đ/cây 588.000 

 Sắt rằn Þ 25  đ/cây 763.000 

3 ĐÁ     

  Đá 1x2 (sàn 25) 
TCVN 

7570:2006 
đ/m3 245.000 

Tà zon 
Rạng 
Đông 

 Đá 2x4 
TCVN 

7570:2006 
đ/m3 205.000 

  Đá 4x6 
TCVN 

7570:2006 
đ/m3 175.000 

4 CÁT     

 Cát xây,trát TCVN 
7575:2006 

đ/m3 310.000 
TT huyện 

 Cát bê tông đ/m3 350.000 

5 GẠCH XÂY     

  Gạch 4 lỗ  M75 90x90x190   

 TCVN 6355-
4:2009 

 6447:2016 

  

đ/viên 1.500 

Tà zon 
Rạng 
Đông 

  Gạch 4 lỗ  M75 80x80x180 đ/viên 1.180 

  Gạch thẻ  M75 45x90x190 đ/viên 1.400 

  Gạch thẻ  M75 4x80x180 đ/viên 1.050 

6 GẠCH ỐP LÁT        

  Gạch Ceramic lát nền thường TCVN 6355- 
4:2009, 

 

đ/m2 145.000 TT huyện 

  Gạch Ceramic ốp tường thường đ/m2 135.000 nt 
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Stt Loại vật liệu xây dựng 

Tiêu chuẩn kỹ 
thuật/ quy cách/ 

nhà sản xuất/ 
xuất xứ (nếu có) 

Đơn vị 
tính 

Giá trước 
thuế VAT 

Ghi chú 

có chi phí 
bốc xếp 

7 TẤM LỢP CÁC LOẠI     

 Tôn kẽm đóng trần 3zem 

TCVN 6355-
4:2009, 

6447:2016 

đ/m2 109.000 

xã Hàm 
Đức và TT 

huyện 

 Tôn kẽm lợp mái 4zem đ/m2 115.000 

 Tôn kẽm lợp mái 4,2 zem đ/m2 125.000 

 Tôn kẽm lợp mái 4,5 zem đ/m2 145.000 

 Tôn kẽm lợp mái 5 zem đ/m2 157.000 

8 
CỬA KHUNG NHÔM-KÍNH 
(thường) 

 
 

  

 Hệ 700, kính dày 5 ly 
TCVN 16:2014 

đ/m2 1.650.000 
TT huyện 

 Hệ 1000, kính dày 5 ly 1.800.000 

9 KÍNH XÂY DỰNG     

 Kính nội loại 5 ly TCVN 
7455:2013 

đ/m2 150.000 
TT huyện 

 Kính ngoại loại 5 ly 180.000 

10 SƠN    TT huyện 

 Sơn tổng hợp TCVN 
8790:2011; 
TCVN9276: 
2012; TCVN 
8652:2012 

đ/kg 55.000  

 
Sơn nước ngoài thường (thùng 18 
lít) 

đ/thùng 
1.400.000  

 
Sơn nước trong thường (thùng 18 
lít) 

đ/thùng 
950.000  

11 TRẦN, VÁCH THẠCH CAO     

 
Thạch cao, khung nhôm (chìm 
thường, có sơn) 

 
đ/m2 

270.000 

TT huyện 
 Tấm thạch cao, khung nhôm  đ/m2 220.000 

 Trần tôn lạnh, khung sắt hộp  đ/m2 245.000 
 

 

8. Huyện Bắc Bình: 

Stt Loại vật liệu xây dựng 

Tiêu chuẩn kỹ 
thuật/ quy cách/ 

nhà sản xuất/ 
xuất xứ (nếu có) 

Đơn vị 
tính 

Giá trước 
thuế VAT 

Ghi chú 

1 XI MĂNG     

  Xi măng Hà Tiên   PCB40  đ/tấn 2.000.000 

TT huyện 2 THÉP    

  Sắt Þ 6- 8     Việt – Nhật đ/kg 19.000 
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Stt Loại vật liệu xây dựng 

Tiêu chuẩn kỹ 
thuật/ quy cách/ 

nhà sản xuất/ 
xuất xứ (nếu có) 

Đơn vị 
tính 

Giá trước 
thuế VAT 

Ghi chú 

  Sắt Þ 10 đ/cây 125.000 

  Sắt Þ 12  đ/cây 175.000 

  Sắt Þ 14 đ/cây 234.000 

 Sắt Þ 16 đ/cây 305.000 

  Sắt Þ 18   đ/cây 385.000 

3  Đá chẻ 20x20x40 đ/viên 8.000 TT huyện 

4 GẠCH XÂY    TT huyện 

  Gạch thẻ tuynen 45x90x190   đ/viên 1.500  

  Gạch ống tuy nen 80x80x190   đ/viên 1.300  

5 GẠCH ỐP LÁT       TT huyện 

  Gạch bông ba màu VN 30x30   đ/viên 14.000  

  Gạch Ceramic lát nền   đ/m2 120.000  

 Gạch Ceramic ốp tường   đ/m2 130.000  

6 Ngói lợp 24 viên/m2   đ/viên 6.000  

7 TẤM LỢP CÁC LOẠI    TT huyện 

 Tole kẽm đóng trần = 3.0 zem  đ/m2 107.000 

 
 Tôn kẽm lợp mái = 4,0 zem  đ/m2 135.000 

 Tôn kẽm lợp mái = 4,5 zem  đ/m2 150.000 

 Trần tấm nhựa  đ/m2 65.000 

8  Sơn Bạch Tuyết màu   đ/kg 110.000 ,, 

9 VẬT LIỆU GỖ    ,, 

  Gỗ xây dựng 4 <4m   đ/m3 7.500.000  

  Gỗ xây dựng 4 >4m   đ/m3 8.000.000  
 

9. Huyện Tuy Phong: 

Stt Loại vật liệu xây dựng 

Tiêu chuẩn kỹ 
thuật/ quy 
cách/ nhà sản 
xuất/ xuất xứ 
(nếu có) 

Đơn vị 
tính 

Giá trước 
thuế VAT 

Ghi chú 

1  Xi măng Hà Tiên PCB40   
QCVN 

16:2019/BXD 
đ/tấn 2.000.000 

Trung tâm 
02 thị trấn 
Liên    
Hương và 
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Stt Loại vật liệu xây dựng 

Tiêu chuẩn kỹ 
thuật/ quy 
cách/ nhà sản 
xuất/ xuất xứ 
(nếu có) 

Đơn vị 
tính 

Giá trước 
thuế VAT 

Ghi chú 

Phan Rí 
Cửa 

2 THÉP Việt -Nhật     

  Sắt trơn Þ 8     

TCVN1651-
1:2018 

đ/kg 18.200 

Trung tâm 
02 thị trấn 
Liên 
Hương và 
Phan Rí 
Cửa 

  Sắt rằn  Þ 10 đ/cây 113.636 

  Sắt rằn Þ 12       đ/cây 163.636 

  Sắt rằn Þ 14  đ/cây 213.636 

  Sắt rằn Þ 16  đ/cây 290.909 

  Sắt rằn Þ 18  đ/cây 354.545 

  Sắt rằn Þ 20  đ/cây 454.545 

  Sắt rằn Þ 22  đ/cây 563.636 

 Sắt rằn Þ 25  đ/cây 781.818 

3 ĐÁ     

 Đá chẻ 15x20x25  đ/viên 6.818 Giá bán đá 
tại xí 
nghiệp 
khai thác 
đá Phong 
Phú và 
Núi Tào; 
bao gồm 
chi phí 
bốc, xúc 
lên xe 

 Đá chẻ 20x20x45  ,, 8.636 

 Đá 1x2 

QCVN 
16:2019/BXD 

đ/m3 245.455 

 Đá 2x4 ,, 209.091 

 Đá 4x6 ,, 190.909 

 Đá loca 
TCVN 

7570:2006 
,, 118.182 

 Đất đắp chọn lọc  ,, 81.818 

4 CÁT     

 Cát xây, tô 
TCVN 

7572:2006 
đ/m3 254.545 

Trung tâm 
02 thị trấn 
Liên 
Hương và 
Phan Rí 
Cửa 

 Cát động bồi nền công trình  đ/m3 109.091 

5 GẠCH XÂY    ,, 
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Stt Loại vật liệu xây dựng 

Tiêu chuẩn kỹ 
thuật/ quy 
cách/ nhà sản 
xuất/ xuất xứ 
(nếu có) 

Đơn vị 
tính 

Giá trước 
thuế VAT 

Ghi chú 

  Gạch ống 90x90x190 

QCVN 
16:2019/BXD 

đ/viên 1.318 ,, 

  Gạch ống 80x80x180 ,, 1.273 ,, 

  Gạch thẻ 45x90x190 ,, 1.227 ,, 

  Gạch thẻ 45x80x180 ,, 1.091 ,, 

6 GẠCH ỐP LÁT       ,, 

 Gạch bông 3 màu VN-20*20 

QCVN 
16:2017/BXD 

đ/m2 136.364 ,, 

  Gạch Ceramic lát nền ,, 136.364 ,, 

  Gạch Ceramic ốp tường ,, 136.364 ,, 

7 Tôn kẽm đóng trần 2.7zem 
TCVN 

8053:2009 
đ/m2 109.091 ,, 

8 Trần tấm nhựa  đ/m2 150.000 ,, 

9 Sơn Bạch Tuyết màu 
TCVN 

8790:2011 
đ/kg 81.818 ,, 

10 Kính màu ngoại 5 ly 
QCVN 

16:2019/BXD 
đ/m2 170.000 ,, 

11 VẬT LIỆU GỖ    ,, 

 Gỗ XD Nhóm 3<4m  đ/m3 18.000.000 ,, 

 Gỗ XD Nhóm 4<4m  ,, 11.818.182 ,, 

 Gỗ XD Nhóm 3>4m  ,, 18.000.000 ,, 

 Gỗ XD Nhóm 4>4m  ,, 11.818.182 ,, 

 Gỗ Coffa  ,, 4.100.000 ,, 

 

10. Huyện Phú Quý: 

Stt Loại vật liệu xây dựng 

Tiêu chuẩn kỹ 
thuật/ quy cách/ 

nhà sản xuất/ 
xuất xứ (nếu có) 

Đơn vị 
tính 

Giá trước 
thuế VAT 

Ghi chú 

1 XI MĂNG     
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Stt Loại vật liệu xây dựng 

Tiêu chuẩn kỹ 
thuật/ quy cách/ 

nhà sản xuất/ 
xuất xứ (nếu có) 

Đơn vị 
tính 

Giá trước 
thuế VAT 

Ghi chú 

  Xi măng Cẩm Phả PCB40 

QCVN 
16:2016/BXD 

đ/bao 115.000  

  Xi măng Hà Tiên PCB40 đ/bao 116.000  

 Xi măng The Vissai PCB40 đ/bao 105.000  

2 THÉP Việt-Nhật     

  Sắt Þ 6 - 8      

TCVN 1651-
1:2018 

đ/kg 25.500 

 

  Sắt gân  Þ 10     đ/cây 160.000 

  Sắt gân  Þ 12    đ/cây 224.000 

  Sắt gân  Þ 14 đ/cây 300.000 

  Sắt gân  Þ 16  đ/cây 392.000 

3 ĐÁ     

  Đá 1x2 QCVN 
16:2019/BXD 

đ/m3 700.000  

  Đá 4x6 đ/m3 700.000  

  
Gạch Táp lô (không nung) 
90x190x390 

TCVN 6447:2016 đ/viên 18.000 
 

4 CÁT     

 Cát xây, tô 
TCVN 7572:2006 

đ/m3 650.000 Cát Phan 
Thiết  Cát đúc bê tông  đ/m3 700.000 

5 GẠCH XÂY     

  Gạch ống 90x90x190 QCVN 
16:2019/BXD 

đ/viên 3.300  

  Gạch thẻ 45x90x190 đ/viên 3.300  

6 GẠCH ỐP LÁT      

  Gạch Ceramic lát nền 60x60 
QCVN 

16:2019/BXD 
đ/m2 250.000 

   Gạch men ốp tường 25x40 TCVN 9340:2012 đ/m2 170.000 

7 Trần nhựa  đ/m2 85.000 

8 Sơn Bạch tuyết màu  đ/kg 90.000 

 9 Gỗ xây dựng 4 <4m  đ/m3 22.400.000  
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Stt Loại vật liệu xây dựng 

Tiêu chuẩn kỹ 
thuật/ quy cách/ 

nhà sản xuất/ 
xuất xứ (nếu có) 

Đơn vị 
tính 

Giá trước 
thuế VAT 

Ghi chú 

10 CỬA - KÍNH     

 Kính bông 5 ly  
QCVN 

16:2019/BXD 

đ/m2      280.000  
 

 Kính trắng 5 ly  đ/m2      280.000  

 

B/ BÁO GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT, KINH 

DOANH; DOANH NGHIỆP KINH DOANH CUNG CẤP, PHÂN PHỐI HOẶC ĐẠI LÝ BÁN 
HÀNG CHO CÁC NHÀ SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

1. Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng và khoáng sản Bình Thuận: 

Báo giá vật liệu xây dựng tháng 01/2024, đề ngày 08/01/2024. 

2. Công ty TNHH TM&SX Quản Trung: 

Báo giá sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2024 trên địa bàn thành phố Phan 
Thiết; đề ngày 01/01/2024. 

3. Công ty CP Tà zon: 

Báo giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2024, Số 01/BG/KD-TZ ngày 26/12/2023. 

4. Công ty TNHH Tổng hợp Anh Phương: 

Bảng báo giá vật liệu xây dựng tháng 01/2024, Số 01/BG/KD-AP ngày 08/01/2024. 

5. Công ty Cổ phần khoa học công nghệ Việt Nam: 

Báo giá sản phẩm Hố ga ngăn mùi, hào kỹ thuật, mương bê tông cốt thép, tháng 01/2024, đề 

ngày 08/01/2024. 

6. Công ty TNHH MTV TM&XNK Prime: 

Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 01/2024, đề ngày 02/01/2024. 

(Các bảng báo giá, niêm yết giá nêu trên được đăng tải kèm theo Phụ lục này trên trang thông 

tin điện tử của Sở Xây dựng Bình Thuận theo địa chỉ: https://sxd.binhthuan.gov.vn )./. 
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